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THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật xã Vĩnh Thuận 
 

 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện; Văn bản hợp nhất số 1346/VBHN-BLĐTBXH 

ngày 02/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác 

định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Vĩnh Thuận 

ngày 25/8/2026; 

UBND xã Vĩnh Thuận tổ chức niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật của Hội đồng XĐMĐKT xã đối với 49 

trường hợp đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cụ thể như sau: 

- 11 trường hợp khuyết tật dạng tật vận động mức độ đặc biệt nặng. 

- 18 trường hợp khuyết tật dạng tật vận động mức độ nặng. 

- 03 trường hợp khuyết tật dạng tật Thần kinh – Tâm thần mức độ nặng. 

- 01 trường hợp khuyết tật dạng Trí tuệ mức độ nặng. 

- 04 trường hợp khuyết tật dạng tật Khác mức độ nặng. 

- 06 trường hợp khuyết tật dạng vận động mức độ Nhẹ. 

- 02 trường hợp chưa đủ điều kiện nâng mức Đặc biệt nặng. 

- 03 trường hợp không xác định dạng tật. 

- 01 trường hợp để lại xét lần sau. 

(Có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/8/2026 



đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2026. 

Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận, các ấp và trên hệ 

thống trang Thông tin điện tử của xã. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã để xem xét giải quyết theo 

quy định. 

Hết thời gian niêm yết mà không nhận được phản ánh của nhân dân thì 

UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho các trường 

hợp có tên nêu trên theo quy định./.  

 Nơi nhận:                   KT. CHỦ TỊCH 

- Trang thông tinh điện tử xã;       PHÓ CHỦ TỊCH  
- Hội đồng XĐMĐKT xã; 

- Các ấp; 

- Lưu VT, VHXH, vtoanh.    

   

                                                   

 

                                                                                               Võ Thị Thúy An                                                                      



 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:101/TB - UBND, Ngày 27 tháng 8 năm 2026 

của UBND xã Vĩnh Thuận) 

 

STT Họ và tên Ngày  sinh CCCD Địa chỉ 
Kết quả của Hội đồng XĐMĐKT Ghi Chú 

Dạng khuyết tật Mức độ  

1 Nguyễn Văn Phước 01/01/1964  Thắng Lợi Vận động Đặc biệt nặng  

2 Mai Thị Trinh 01/01/1956  Kênh 1 Vận động Đặc biệt nặng  

3 Trần Tâm Lý 19/02/1947  Kênh 2 Vận động Đặc biệt nặng  

4 Huỳnh Thị Ại 15/01/1941  Vĩnh Lộc Vận động Đặc biệt nặng  

5 Hồ Thị Yến 01/01/1937  Vĩnh Lộc Vận động Đặc biệt nặng  

6 Nguyễn Thị Lắm 01/01/1932  Ranh Hạt Vận động Đặc biệt nặng  

7 Lý Thanh Bình 01/01/1973  Ranh Hạt Vận động Đặc biệt nặng  

8 Dương Thị Trang 09/04/1976  Bờ Xáng Vận động Đặc biệt nặng  

9 Nguyễn Văn Tân 01/01/1973  Bờ Xáng Vận động Đặc biệt nặng  

10 Lý Ngọc Ánh 23/10/1959  Kênh 3 Vận động Đặc biệt nặng  

11 Trần Duy Tân 01/01/1940  Kênh 3 Vận động Đặc biệt nặng  

12 Phạm Thị Mỹ 01/01/1962  Thắng Lợi Vận động Nặng  

13 Phạm Văn Chơn 08/08/1953  Thắng Lợi Vận động Nặng  

14 Lê Văn Mười 01/01/1959  Kênh 1 Khác Nặng  

15 Nguyễn Văn Thân 01/01/1956  Kênh 1 Khác Nặng  

16 Nguyễn Thị Nõn 01/01/1943  Kênh 2 Vận động Nặng  

17 Trần Văn Mước 01/01/1947  Kênh 2 Vận động Nặng  

18 Nguyễn Thị Bích 01/01/1966  Vĩnh Lộc Vận động Nặng  



 

19 Võ Văn Thảo 1959  Lò Rèn Thần kinh Tâm thần Nặng  

20 Nguyễn Thị Sáu 01/01/1942  Lò Rèn Vận động Nặng  

21 Nguyễn Tiến Đạt 20/10/2019  Kênh 9 Trí tuệ Nặng  

22 Lê Văn Bá 01/01/1957  Ranh Hạt Vận động Nặng  

23 Võ Kim Thủy 01/01/1962  Bờ Xáng Vận động Nặng  

24 Nguyễn Hoàng Em 09/02/1953  Vĩnh Trinh Vận động Nặng  

25 Nguyễn Văn Oai 01/01/1945  Vĩnh Trinh Vận động Nặng  

26 Phan Thị Phụng 01/01/1962  Kênh 14 Vận động Nặng  

27 Phan Chí Tâm 01/01/1992  Kênh 14 Thần kinh Tâm thần Nặng  

28 Huỳnh Kim Nguyệt 01/01/1951  Kênh 4 Vận động Nặng  

29 Võ Thị Bạc 01/01/1969  Kênh 14 Khác Nặng  

30 Lâm Thị Bích Hạnh 14/10/1981  Kênh 2 Khác Nặng  

31 Trương Thanh Lâm 01/01/1974  Kênh 1 Vận động Nặng  

32 Võ Hồng Dẫu 01/01/1952  Vĩnh Trinh Vận động Nặng  

33 Cao Văn Chính 01/01/1946  Ranh Hạt Vận động Nặng  

34 Nguyễn Thị Chưa 01/01/1958  Kênh 2 Vận động Nhẹ  

35 Trần Văn Chín 30/12/1953  Kênh 1 Vận động Nhẹ  

36 Đoàn Thị Hà 01/01/1955  Lò Rèn Vận động Nhẹ  

37 Lê Hoàng Quân 01/01/1957  Bờ Xáng Vận động Nhẹ  

38 Nguyễn Thị Nhạn 01/01/1961  Vĩnh Trinh Vận động Nhẹ  

39 Lê Thị Lệ 16/10/1958  Kênh 3 Vận động Nhẹ  

40 Lưu Thành Vũ 07/06/1971  Vĩnh Trinh Vận động Nặng  

41 Nguyễn Văn Dình 01/01/1965  Thắng Lợi Vận động Nặng  

42 Phan Thị Nhạn 01/01/1958  Kênh 1 Vận động Nặng  



 

43 Lê Văn Lực 10/05/1952  Vĩnh Lộc 
Chưa đủ điều kiện 

nâng mức  
  

44 Trương Văn Nhung 01/01/1946  Vĩnh Lộc 
Chưa đủ điều kiện 

nâng mức  
  

45 Đặng Hoài Phương 14/02/1956  Kênh 3 Không xác định   

46 Lê Thị The 08/01/1962  Kênh 2 Không xác định   

47 Ngô Hồng Bích 01/01/1981  Vĩnh Trinh Không xác định   

48 Nguyễn Văn Ẩn 01/01/1941  Kênh 2 
Để lại xét lần sau do 

thiếu hồ sơ 
  

49 Phan Thành Phúc 01/10/2019  Thắng Lợi Thần kinh Tâm thần Nặng Cấp lại  

Tổng 49 HS           
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